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KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
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7.68.07.08.023/04/1999CươngNgô Trí03031710081

7.17.07.08.027/07/1999ThuậnNguyễn Thanh03031710812

6.76.06.710.025/01/2000AnBạch Trường03031810013

7.77.08.010.002/01/2000AnTrương Nhựt03031810024

7.47.07.310.009/10/2000AnVõ Thanh03031810035

1.21.01.70.022/11/2000BảoChâu Gia03031810056

7.47.07.310.005/08/1999BảoNguyễn Đặng Vũ03031810067

6.86.07.010.014/09/2000BảoTrần Nguyễn Thế03031810078

3.30.06.38.019/09/2000BìnhTrần Công03031810089

2.30.04.74.007/08/2000ChiNguyễn Hữu030318100910

7.07.06.310.008/01/2000CươngMai Văn030318101011

5.15.04.77.026/05/2000CườngLê Quốc030318101112

7.87.08.310.018/05/2000DuyNguyễn Thanh030318101213

6.35.07.010.019/08/2000DũngNguyễn Đức030318101314

6.36.05.710.004/05/2000DũngCao Tiến030318101415

8.18.07.710.008/01/2000DươngNguyễn Tấn030318101516

6.46.06.010.011/05/2000ĐạtLại Tiến030318101617

7.58.06.310.012/3/2000ĐạtNguyễn Thành030318101818

0.80.02.00.019/02/2000ĐệĐoàn Ngọc030318101919

8.28.08.010.017/07/2000ĐiềnNguyễn Tấn030318102020

7.05.08.710.003/03/2000ĐứcNguyễn Minh030318102121

6.96.07.310.028/02/2000HàoLê Quang Anh030318102322

0.00.00.00.016/03/1999HiếuTrần Văn030318102423

7.37.07.010.022/07/2000HiệpNguyễn Văn030318102524

5.87.04.36.005/10/2000HoàngNguyễn Duy030318102625

2.70.06.70.030/01/2000HoàngVũ Huy030318102726

6.56.06.78.010/10/1999HuynhHồ Thái030318103027

7.37.07.010.021/06/2000HùngNguyễn Đình030318103128

6.15.07.08.024/03/2000HưngPhạm Thành030318103229

7.47.07.310.010/06/2000KhangNguyễn Duy030318103330

7.37.07.010.012/11/2000KhánhPhạm Duy030318103431

7.78.06.710.02/9/2000KhánhVõ Huỳnh Quốc030318103532

6.96.07.310.025/07/2000KhiêmNguyễn Đình030318103633
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6.36.06.38.016/08/2000KhoaHuỳnh Anh030318103734

6.76.06.710.019/04/2000KhoaTrần Đăng030318103835

7.37.07.010.005/04/2000KhôiDương Đình030318104036

6.36.05.710.001/01/2000LinhHồ Khánh030318104237

7.16.07.710.022/01/2000LongHà Hải030318104338

5.54.07.07.010/03/2000LongTrần Xuân030318104539

5.75.06.08.002/08/2000LộcLê Thành030318104640

5.46.04.37.021/05/2000MinhLê Phan Phú030318104841

4.25.03.05.020/08/2000MinhNguyễn Nhựt030318104942

6.56.06.310.001/08/2000NhànCù Thái030318105043

8.28.08.010.003/07/2000NhânNguyễn Thành030318105144

8.79.08.010.017/9/2000NhậtĐặng Long030318105245

7.27.06.710.008/10/1998PhátNguyễn Anh030318105346

7.07.06.310.023/02/2000PhongTrần Huy030318105447

6.97.06.010.020/10/2000PhúcHuỳnh Trọng030318105548

6.86.07.010.022/11/2000PhúcNguyễn Hoàng Du030318105649

7.27.06.710.030/09/2000PhụLê Trung030318105750

7.98.07.310.006/11/2000SangChế Thanh030318105951

6.46.06.010.030/03/2000SangĐào Phúc030318106052

7.27.06.710.029/12/2000SangTrương Tấn030318106253

8.58.08.710.001/01/2000SơnNguyễn Hồng030318106354

6.67.05.310.003/04/2000TamNguyễn Trường030318106455

7.37.07.010.009/05/2000TàiLâm Hữu030318106556

0.80.02.00.029/7/2000TàiPhạm Hữu030318106657

6.97.06.010.023/01/2000TàiTrần Văn030318106758

6.76.06.710.009/03/2000TâmPhạm Phước030318106859

7.67.07.710.021/12/2000ThànhNguyễn Văn Tuấn030318106960

6.76.06.710.06/3/2000TháiNguyễn Duy030318107061

7.27.06.710.019/02/2000ThiênTrần Văn030318107262

7.27.07.38.008/10/2000ThiệnNguyễn Ngọc030318107363

6.87.05.710.002/07/2000ThiệnVõ Lâm030318107464

6.67.05.310.023/03/2000ThìnLê Đình030318107565

8.07.08.710.006/12/2000TinhPhạm Xuân030318107766

7.98.07.310.014/09/2000TỉnhTrần Văn030318107867

6.46.07.06.031/10/2000ToànNguyễn Phương030318107968

7.77.08.010.018/09/2000ToànVũ Khánh030318108069

6.87.05.710.019/05/2000TríLê Đức030318108270

6.45.07.310.014/12/2000TrọngTrần Kim030318108371

6.67.05.78.016/11/2000TrungHồ Quý030318108472

7.67.07.710.022/02/2000TrungNguyễn Phước030318108573
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7.27.06.710.004/06/2000TrườngHuỳnh Thanh030318108674

7.77.08.010.013/11/2000TrườngNguyễn Minh030318108775

6.05.06.310.006/01/2000TuấnMai Nguyễn Anh030318108876

7.37.07.010.002/10/2000TuấnNguyễn Minh030318109077

3.03.02.36.009/01/2000TúLê Hoàng030318109178

0.00.00.00.025/03/2000TựLê Nguyễn Tấn030318109279

7.07.06.310.025/05/2000VĩnhNguyễn Văn030318109380

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐẶNG ĐÔN LAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 23 tháng 07 năm 2020

9(11.3%)1(1.3%)5(6.3%)27(33.8%)32(40%)6(7.5%)0(0%)80(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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